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Chức vụ Nhiệm vụ

1 Nguyễn Minh Quý Hóa học Hiệu trưởng Trưởng ban, phụ trách chung

2 Phạm Huy Bình Toán học Phó Hiệu trưởng
Phó Trưởng ban phụ trách công tác tổ chức, 
điều hành, tổng hợp

3 Nguyễn Thị Đoan Trang Hóa học Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban, phụ trách các môn KHTN

4 Phạm Thị Hương Xuân Lịch sử Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban, phụ trách các môn KHXH

5 Nguyễn Thị Thanh Vân Toán Tổ trưởng Phụ trách môn Toán, Giám khảo môn Toán

6 Đào Thị Khánh Vân Toán Tổ phó Giám khảo môn Toán

7 Nguyễn Thị Loan Toán Tổ phó Giám khảo môn Toán

8 Chu Thị Mai Hương Vật lí Tổ trưởng Phụ trách môn VL-CN, Giám khảo môn VL

9 Nguyễn Thị Hường Vật lí Tổ phó Giám khảo môn VL

10 Dương Thị Nguyệt Vật lí Giáo viên Giám khảo môn VL

11 Lê Thị Thu Trang Công nghệ Giáo viên Giám khảo môn CN

12 Đoàn Nguyễn Ngọc Anh Công nghệ Giáo viên Giám khảo môn CN

13 Phạm Ngọc Minh Hoá học Tổ trưởng
Phụ trách môn Hóa-Sinh, Giám khảo môn 
Hóa

14 Đỗ Trung Hậu Hóa học Tổ phó Giám khảo môn Hóa

15 Nguyễn Thị Điệp Hóa học Giáo viên Giám khảo môn Hóa

16 Nguyễn Thị Thúy Hường Sinh học Tổ phó Giám khảo môn Sinh

17 Nguyễn Thị Ngát Sinh học Giáo viên Giám khảo môn Sinh

18 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ Tiếng Anh Tổ trưởng
Phụ trách môn TA-GDCD, Giám khảo môn 
Tiếng anh

19 Đặng Thị Thu Hương Tiếng Anh Tổ phó Giám khảo môn Tiếng anh

20 Quách Thị Kim Liên Tiếng Anh Tổ phó Giám khảo môn Tiếng anh

21 Vũ Thị Hằng GDCD Giáo viên Giám khảo môn GDKT-PL, GDCD

22 Nguyễn Thị Thúy Hảo GDCD Giáo viên Giám khảo môn GDKT-PL, GDCD

23 Nguyễn Thị Thành Ngữ văn Tổ trưởng
Phụ trách môn Ngữ văn-Sử-Địa, Giám khảo 
môn Ngữ văn

24 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ngữ văn Giáo viên Giám khảo môn Ngữ văn

25 Vũ Thị Thanh Hải Ngữ văn Giáo viên Giám khảo môn Ngữ văn

26 Nguyễn Thị Thanh Địa lí Tổ phó Giám khảo môn Địa lý

27 Trần Thu Hà Địa lí Giáo viên Giám khảo môn Địa lý

28 Đặng Thị Thùy Linh Lịch sử Giáo viên Giám khảo môn Lịch sử

29 Nguyễn Thị Hương Lịch sử Giáo viên Giám khảo môn Lịch sử

30 Nguyễn Kim Minh Tin học Tổ phó Giám khảo môn Tin học

31 Hoàng Văn Quyến Tin học Giáo viên Giám khảo môn Tin học

32 Trần Bảo Trung Hoá học Chủ tịch CĐ Phụ trách các lĩnh vực khác, Giám khảo
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33 Ngô Quý Cẩn Vật lí Bí thư Đoàn TK tổng hợp, Giám khảo các lĩnh vực khác

34 Trịnh Thị Hiển Địa lí Giáo viên Giám khảo các lĩnh vực khác

35 Nguyễn Thị Dung Văn phòng Nhân viên Thư ký

Ấn định danh sách gồm 35 thành viên!


